
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Trần Ngọc Quang Minh x 075090000219 14/04/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 Đạt

2 Lưu Trần Mai Phương x 024698610 06/06/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

3 Đặng Thị Mỹ Trang x 024936729 28/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

4 Phạm Thị Khánh Linh x 025493266 14/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

5 Nguyễn Thị Ngọc Kim x 352356917 27/10/2011
Công an tỉnh An 

Giang
22

Không 

đạt

6 Đỗ Thanh Thư x 363981947 26/04/2018
Công an tỉnh Hậu 

Giang
27 Đạt

7 Trịnh Minh Thiện x 352206974 13/06/2014
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

8 Lê Thị Tuyết Trinh x 058182000014 17/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

9 Trần Thị Ngọc Thảo x 341849049 14/02/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
27 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE

Mẫu 3b: KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI KIẾN THỨC ATTP CA 13H30 NGÀY 11.07.2018 

TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

10 Trần Minh Cường x 264509004 09/03/2016
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 Đạt

11 Nguyễn Tú Nhi x 385655586 15/11/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
29 Đạt

12 Trương Thành Khang x 025267570 14/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

13 Mai Thị Kiều x 052189000174 04/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

14 Phạm Thị Xuân Hương x 212577627 04/02/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 Đạt

15 Nguyễn Văn Sang x 025881600 12/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

16 Nguyễn Thị Vĩnh Tuyến x 261154059 27/07/2005
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

17 Tô Mỹ Thanh x 024724578 05/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

18 Nguyễn Thị Diệu Hiền x 301623514 06/12/2012
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

19 Nguyễn Phạm Tấn Tài x 026104566 22/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

20 Nguyễn Thị Yến Nhi x 025285821 15/06/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

21 Nguyễn Linh Phi x 385631085 10/08/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
29 Đạt

22 Nguyễn Hoàng Tùng x 225525077 15/07/2009
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
29 Đạt

23 Mai Thị Quyên x 079195001165 14/06/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 Đạt

24 Lý Tiến Hán x 079097005452 11/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

25 Trần Anh Hào x 352218417 15/10/2012
Công an tỉnh An 

Giang
26 Đạt

26 Nguyễn Thanh Tuấn Anh x 025702027 15/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

27 Lương Trung Phong x 025512420 11/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

28 Nguyễn Trần Ngọc Như x 077198000033 11/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

29 Trương Dung Phượng Liên x 245199682 06/06/2016
Công an tỉnh Đắk 

Nông
29 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

30 Nguyễn Võ Duy x 215194041 09/04/2018
Công an tỉnh Bình 

Định
27 Đạt

31 Đặng Phước Toàn x 371932008 09/10/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
24 Đạt

32 Đỗ Thị Thanh Loan x 024046041 06/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

33 Lâm Thị Phương Thảo x 023539310 28/06/2001
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

34 Trần Minh Đẳng x 023916216 21/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

35 Lý Thị Xuân Mai x 023267118 02/05/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

36 Nguyễn Văn Khương x 024033715 04/09/2002
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

37 Nguyễn Thị Thanh Hiền x 023369453 07/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

38 Trịnh Thị Như Ý x 261303630 05/05/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
27 Đạt

39 Nguyễn Trung Hiếu x 381786997 08/06/2012
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

40 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 197317309 04/02/2016
Công an tỉnh 

Quảng Trị
27 Đạt

41 Nguyễn Thiên Trăm x 334807220 03/02/2010
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 Đạt

42 Nguyễn Duy Phương x 024069482 22/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

43 Tiêu Thị Thanh Tâm x 301632005 12/03/2013
Công an tỉnh Long 

An
27 Đạt

44 Nguyễn Thị Kim Ngân x 321607583 20/06/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
26 Đạt

45 Võ Phương Hồng Thủy x 261450253 12/03/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

46 Trần Bảo Huy x 079092007700 17/01/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

47 Phạm Huỳnh Phương Thảo x 079190001296 23/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 Đạt

48 Từ Vĩnh Thanh x 025080193 06/01/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

49 Trần Ngọc Minh x 079092004894 27/03/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

50 Ung Gia Thành x 025785041 08/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

51 Lê Thị Thắng x 184245438 03/05/2013
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
28 Đạt

52 Phạm Viết Triều x 212484361 06/03/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

53 Phạm Vinh Hiển x 025423003 21/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

54 Nguyễn Thị Thùy Duyên x 352272800 05/09/2016
Công an tỉnh An 

Giang
24 Đạt

55 Nguyễn Văn Minh Quốc x 201584049 30/06/2016
Công an thành phố 

Đà Nẵng
28 Đạt

56 Lê Văn Phát x 025755985 20/09/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

57 Đặng Thị Hồng Loan x 331608433 09/02/2017
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

58 Phạm Văn Luận x 221222549 09/09/2015
Công an tỉnh Phú 

Yên
23

Không 

đạt

59 Mai Văn Thành x 212444414 07/02/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
25 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

60 Lý Ngọc Bảo Trân x 025388080 10/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

61 Hồ Thị Thủy Tiên x 024654286 16/11/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

62 Phan Hoàng Sơn x 025728056 04/01/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

63 Võ Nguyên Cường x 024484966 02/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

64 Lâm Thị Ngọc Trân x 362367854 17/02/2009
Công an thành phố 

Cần Thơ
30 Đạt

65 Phan Thị Hương x 261232886 24/10/2017
Công an tỉnh Bình 

Thuận
27 Đạt

66 Nguyễn Thị Ngọc Lan x 025285269 05/04/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

67 Trương Thị Thu Thuận x 272684743 30/06/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

68 Đoàn Thị Thúy An x 321360404 03/06/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

69 Nguyễn Đăng Tài x 191744529 26/10/2015
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
27 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

70 Nguyễn Thị Thu Nguyệt x 264384081 08/04/2014
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
27 Đạt

71 Nguyễn Trung Nguyên x 366192021 27/11/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

72 Huỳnh Hiếu Ngân x 221431417 18/06/2014
Công an tỉnh Phú 

Yên
26 Đạt

73 Trương Anh Nhật x 215302314 21/05/2015
Công an tỉnh Bình 

Định
27 Đạt

74 Nguyễn Thị Thu Hương x 312274854 20/10/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

75 Nguyễn Trọng Chí x 321480185 07/05/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

76 Trần Hoàng Nhân x 381683913 21/02/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 Đạt

77 Lâm Ngọc Nga x 272097946 09/06/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

78 Bùi Thị Kim Khánh x 025553982 16/04/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

79 Nguyễn Trần Khánh Vân x 352232716 06/08/2010
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

80 Đào Thị Thùy Trang x 230867148 04/07/2007
Công an tỉnh Gia 

Lai
29 Đạt

81 Vũ Thúy Hồng x 025494715 08/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

82 Hồ Thị Ý Linh x 221392672 14/07/2012
Công an tỉnh Phú 

Yên
30 Đạt

83 Nguyễn Kim Chi x 331709503 02/08/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

84 Nguyễn Thị Thắm x 341915132 29/03/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

85 Đặng Thị Mỹ Nương x 215351056 26/05/2010
Công an tỉnh Bình 

Định
29 Đạt

86 Nguyễn Thị Tài Linh x 125755262 26/11/2012
Công an tỉnh Bắc 

Ninh
30 Đạt

87 Hoàng Út x 371664444 12/07/2010
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 Đạt

88 Phạm Hồng Phúc x 025525401 26/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

89 Nguyễn Hoàng Thế Bảo x 024949937 17/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

90 Nguyễn Thị Lam x 183957999 16/06/2009
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
27 Đạt

91 Huỳnh Ngọc Như Thảo x 025564614 13/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

92 Hồ Thị Thùy Cơ x 321522044 27/07/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

93 Nguyễn Thị Nhân x 192185428 10/07/2017
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
29 Đạt

94 Dương Thị Kiều Linh x 264378552 07/12/2007
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

95 Phạm Thị Mỹ Dung x 261491294 28/06/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

96 Nguyễn Thị Thùy Trang x 272363183 26/02/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

97 Danh Thùy Linh x 385376631 24/06/2008
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

98 Doãn Thị Thoa x 173369562 08/01/2010
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
29 Đạt

99 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 301654339 30/08/2013
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

100 Tô Điền Sơn x 079096007100 18/01/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

101 Trần Bảo Trân Trân x 025361473 27/09/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

102 Trần Nguyễn Trãi x 321515721 10/06/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

103 Nguyễn Thị Trâm x 025344059 24/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

104 Ngô Tuấn Mỹ x 201615365 11/10/2007
Công an thành phố 

Đà Nẵng
27 Đạt

105 Nguyễn Hải Yến x 025802132 28/06/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

106 Nguyễn Minh Châu x 025893508 22/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

107 Trần Thị Hòa x 163379972 01/10/2013
Công an tỉnh Nam 

Định
28 Đạt

108 Đoàn Minh Thông x 024893591 25/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

109 Nguyễn Thành Long x 025155025 30/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

110 Nguyễn Thành Danh x 312153722 21/03/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
27 Đạt

111 Trần Văn Hiếu x 285722348 12/01/2015
Công an tỉnh Bình 

Phước
30 Đạt

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE


























